
1/12

MÔN THI : LAW 336 (A-C-E) Học kì: I

Thời gian : 15h30 - 05/01/2025   -   Phòng thi 204  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27208780040 Trần Lê Hoàng Anh LAW 336 A K27LTH

2 28205254631 Nguyễn Hoàng Anh LAW 336 A K28LTH

3 28206205196 Đoàn Thị Lan Anh LAW 336 A K28LKT

4 27218640962 Nguyễn Thái Bảo LAW 336 A K27LKT

5 28205254425 Lê Hữu Loan Chi LAW 336 A K28LTH

6 28205200864 Võ Thị Hoàng Diệu LAW 336 A K28LTH

7 27218631766 Phạm Hùng Dũng LAW 336 A K27LKT

8 28205101694 Phan Linh Giang LAW 336 A K28LKT

9 28205106983 Lê Thùy Gia Hân LAW 336 A K28LKT

10 28205206719 Nguyễn Hoàng Bảo Hân LAW 336 A K28LTH

11 27208702913 Nguyễn Thị Thanh Hằng LAW 336 A K27LTH

12 27207230750 Phạm Thị Hiền LAW 336 A K28LTH

13 28205106535 Nguyễn Thị Minh Hiền LAW 336 A K28LKT

14 28205149469 Nguyễn Đặng Thuý Hiền LAW 336 A K28LKT

15 28205134887 Lê Trịnh Kim Hoanh LAW 336 A K28LKT

16 28205124353 Trần Thị Lê Hương LAW 336 A K28LKT

17 27208637394 Nguyễn Khánh Huyền LAW 336 A K27LTH

18 28205153576 Phạm Thị Thanh Huyền LAW 336 A K28LKT

19 28205205420 Lưu Nguyễn Thu Huyền LAW 336 A K28LTH
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2/12

MÔN THI : LAW 336 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Tố Tụng Dân Sự * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 05/01/2025   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214604244 Nguyễn Huỳnh Vân Kha LAW 336 A K28LKT

2 28204802872 Vũ Thuỳ Linh LAW 336 A K28LTH

3 28205200363 Nguyễn Thị Trúc Linh LAW 336 A K28LTH

4 28205253316 Ma Thị Linh LAW 336 A K28LTH

5 28215104815 Nguyễn Văn Linh LAW 336 A K29LKT

6 28215150303 Nguyễn Tuấn Linh LAW 336 A K28LKT

7 28205101473 Nguyễn Thị Yến Ly LAW 336 A K28LTH

8 28206838368 Nguyễn Thị Ngọc Mai LAW 336 A K28LKT

9 28205105806 Lương Thụy Diệu Mến LAW 336 A K28LKT

10 28205203437 Huỳnh Thị Trà My LAW 336 A K28LTH

11 28205200475 Phùng Thị Thanh Ngân LAW 336 A K28LTH

12 28205201372 Phan Khánh Ngân LAW 336 A K28LTH

13 28208006453 Nguyễn Cao Bảo Ngân LAW 336 A K28LKT

14 28206721082 Trần Cao Bảo Ngọc LAW 336 A K28LKT

15 27208600087 Lê Nữ Phương Nhi LAW 336 A K27LKT

16 28205100569 Trần Lê Uyên Nhi LAW 336 A K28LKT

17 28205205209 Bùi Thị Hoàng Nhi LAW 336 A K28LTH

18 28208053515 Bùi Thị Hồng Nhung LAW 336 A K28LKT

19 28209350159 Hồ Thị Thanh Nhung LAW 336 A K28LTH
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3/12

MÔN THI : LAW 336 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Tố Tụng Dân Sự * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 05/01/2025   -   Phòng thi 301/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27218631400 Võ Thái Phú LAW 336 A K27LKT

2 28205105658 Phan Mai Phương LAW 336 A K28LKT

3 27218629525 Lê Trần Quang Sang LAW 336 A K27LKT

4 28207101532 Bùi Thị Ngọc Sang LAW 336 A K28LTH

5 28211153735 Trịnh Thiên Thanh Sang LAW 336 A K28LKT

6 27218639570 Nguyễn Văn Tân LAW 336 A K27LKT

7 28215203662 Phan Huy Thân LAW 336 A K28LTH

8 28204644903 Bùi Thị Thu Thảo LAW 336 A K28LTH

9 28205240706 Phạm Thị Thanh Thảo LAW 336 A K28LTH

10 28215202199 Nguyễn Ngọc Thịnh LAW 336 A K28LTH

11 28205201124 Võ Hà Anh Thư LAW 336 A K28LTH

12 28205102744 Trần Thị Ánh Thúy LAW 336 A K28LKT

13 28204653291 Nguyễn Thủy Tiên LAW 336 A K28LTH

14 28215206012 Lương Nguyễn Văn Tình LAW 336 A K28LTH

15 28205104312 Lê Phương Trà LAW 336 A K28LKT

16 28205100326 Đoàn Lê Bích Trâm LAW 336 A K28LKT

17 27208640394 Thái Ngọc Mai Trang LAW 336 A K27LKT

18 28205205667 Lê Thị Hồng Trinh LAW 336 A K28LTH

19 28210202364 Nguyễn Thanh Trung LAW 336 A K28LKT

20 28205254427 Văn Đình Minh Uyên LAW 336 A K28LTH

21

22

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



4/12

MÔN THI : LAW 336 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Tố Tụng Dân Sự * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 05/01/2025   -   Phòng thi 301/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28215104781 Huỳnh Trương Anh Văn LAW 336 A K28LKT

2 28205154046 Nguyễn Lê Khánh Vy LAW 336 A K28LKT

3 27218753259 Nguyễn Viết Trường An LAW 336 C K27LTH

4 27208747238 Nguyễn Tuyết Anh LAW 336 C K27LTH

5 28204334247 Nguyễn Thị Mai Anh LAW 336 C K28HP-LKT

6 27218723209 Hoàng Phượng Ánh LAW 336 C K27LTH

7 28215121177 Trương Duy Bảo LAW 336 C K28HP-LKT

8 28205234191 Phan Trần Bảo Châu LAW 336 C K28LTH

9 24218702186 Lê Văn Chương LAW 336 C K26LTH NỢ HP

10 27218601427 Lương Hải Đăng LAW 336 C K27LTH

11 28215103391 Nguyễn Văn Đức LAW 336 C K28LKT

12 28215106163 Nguyễn Thái Đức LAW 336 C K28LKT

13 28215153507 Nguyễn Duy Dũng LAW 336 C K28LKT

14 27218728977 Nguyễn Bình Dương LAW 336 C K27LTH

15 28206848047 Trần Nguyễn Thùy Dương LAW 336 C K28HP-LKT

16 28215206914 Nguyễn Quang Duy LAW 336 C K28LTH

17 27208647427 Nguyễn Thị Mỹ Duyên LAW 336 C K27LKT

18 27218702977 Nguyễn Hoàng Hiếu Duyên LAW 336 C K27LTH

19 28205101588 Huỳnh Thị Thùy Duyên LAW 336 C K28LKT

20 28205154658 Nguyễn Sơn Hải Duyên LAW 336 C K28HP-LKT
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5/12

MÔN THI : LAW 336 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Tố Tụng Dân Sự * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 05/01/2025   -   Phòng thi 304/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28206653591 Trương Thị Thuỳ Giang LAW 336 C K28LKT

2 28205104199 Vũ Ngọc Khánh Hà LAW 336 C K28HP-LKT

3 28215145096 Hoàng Hữu Anh Hào LAW 336 C K28HP-LKT

4 28205151701 Trương Thị Mỹ Hiền LAW 336 C K28HP-LKT

5 27218728304 Phan Văn Hoàng LAW 336 C K27LTH

6 28218153523 Phạm Thanh Hoàng LAW 336 C K28LKT

7 28215203125 Trần Mạnh Hùng LAW 336 C K28LTH

8 28205106889 Lê Thảo Nguyên Hương LAW 336 C K28LKT

9 27213337010 Đoàn Gia Huy LAW 336 C K27LTH

10 28215143838 Trần Tạ Quang Huy LAW 336 C K28LKT

11 28204352189 Võ Trần Khánh Huyền LAW 336 C K28LKT

12 28205105581 Vi Nhật Huyền LAW 336 C K28LKT

13 27218638435 Mai Văn Khánh LAW 336 C K27LKT

14 27218747489 Lương Quốc Kỳ LAW 336 C K27LTH

15 27212144454 Phạm Lê Hữu Lai LAW 336 C K27LTH

16 28205103415 Kiều Ngọc Lan LAW 336 C K28HP-LKT

17 27213801199 Phan Thuỳ Linh LAW 336 C K27LKT

18 27218633517 Phạm Nguyễn Ánh Linh LAW 336 C K27LKT

19 28205122430 Nguyễn Khánh Linh LAW 336 C K28LKT

20 28205153577 Nguyễn Thị Diệu Linh LAW 336 C K28LKT
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6/12

MÔN THI : LAW 336 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Tố Tụng Dân Sự * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 05/01/2025   -   Phòng thi 304/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28205154665 Nguyễn Minh Thùy Linh LAW 336 C K28HP-LKT

2 27218631308 Nguyễn Gia Phúc Lợi LAW 336 C K27LTH

3 27218735185 Phan Thanh Long LAW 336 C K27LTH

4 28215102166 Trần Nhật Long LAW 336 C K29LKT

5 27208738847 Lưu Trúc Ly LAW 336 C K27LTH

6 28205153649 Nguyễn Thị Lý LAW 336 C K28LKT

7 28215205599 Nguyễn Hoàng Minh LAW 336 C K29LTH

8 28205101850 Nguyễn Thị Trà My LAW 336 C K28LKT

9 28215102593 Nguyễn Khánh Nghĩa LAW 336 C K28LKT

10 27218739229 Nguyễn Thiệu Lê Nguyên LAW 336 C K27LTH

11 27218701752 Ngô Minh Nhân LAW 336 C K27LTH

12 27202438897 Nguyễn Thị Thu Nhi LAW 336 C K27LTH

13 27208700724 Nguyễn Yến Nhi LAW 336 C K27LTH

14 27208734122 Phạm Bảo Nhi LAW 336 C K27LTH

15 28205151856 Nguyễn Yến Nhi LAW 336 C K28HP-LKT

16 28205153651 Lê Long Nhi LAW 336 C K28LKT

17 28205153652 Trịnh Vân Nhi LAW 336 C K28LKT

18 28215105754 A Na Nhơn LAW 336 C K28HP-LKT

19 28205152735 Võ Thị Thuỳ Như LAW 336 C K28LKT

20 27208740362 Lê Thị Minh Nhung LAW 336 C K27LTH
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7/12

MÔN THI : LAW 336 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Tố Tụng Dân Sự * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 05/01/2025   -   Phòng thi 401  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28215133276 Lê Bá Phước LAW 336 C K28LKT

2 27208741740 Nguyễn Thị Mai Phương LAW 336 C K27LTH

3 28205128372 Nguyễn Hà Phương LAW 336 C K28LKT

4 28215149166 Trần Hoàng Quân LAW 336 C K28LKT

5 28219602924 Đoàn Việt Quốc Quân LAW 336 C K28LTH

6 28205102761 Phan Thị Mỹ Quy LAW 336 C K28LKT

7 28205101159 Trương Như Quỳnh LAW 336 C K28HP-LKT

8 27218702411 Đoàn Văn Sinh LAW 336 C K27LTH

9 27218652918 Phùng Ngọc Sơn LAW 336 C K27LKT

10 27218724961 Mai Đông Sun LAW 336 C K27LTH

11 27217125834 Phan Chí Tài LAW 336 C K27LKT

12 27203128034 Huỳnh Hồ Mỹ Tâm LAW 336 C K27LTH

13 27218735989 Nguyễn Lê Hữu Thắng LAW 336 C K27LTH

14 28215152787 Nguyễn Hữu Thắng LAW 336 C K28LKT

15 27218601620 Nguyễn Tuấn Thanh LAW 336 C K27LKT

16 28205254016 Phạm Thị Ngọc Thanh LAW 336 C K28LTH

17 28215235126 Nguyễn Phước Hoàng Thanh LAW 336 C K28LKT

18 28215103034 Nguyễn Sinh Thành LAW 336 C K28HP-LKT NỢ HP

19 27208634222 Lữ Thị Kim Thi LAW 336 C K27LTH

20 27218731799 Nguyễn Quang Thiệu LAW 336 C K27LTH
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8/12

MÔN THI : LAW 336 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Tố Tụng Dân Sự * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 05/01/2025   -   Phòng thi 402  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27208740946 Trần Ngọc Song Thư LAW 336 C K27LTH

2 28214820880 Hoàng Lê Thuận LAW 336 C K28LTH

3 27208726202 Nguyễn Thị Thanh Thúy LAW 336 C K27LTH

4 28205240284 Đặng Thuỷ Tiên LAW 336 C K28LTH

5 28205123417 Nguyễn Phước Bảo Trâm LAW 336 C K28LKT

6 28205105231 Phạm Đào Huyền Trân LAW 336 C K28LKT

7 28205203706 Lương Mỹ Trang LAW 336 C K28LTH

8 28205102653 Mai Thị Mỹ Trinh LAW 336 C K28HP-LKT

9 27208740424 Huỳnh Thị Trúc LAW 336 C K27LTH

10 28215104445 Hồ Lê Trung LAW 336 C K28LKT

11 28214925721 Nguyễn Xuân Tùng LAW 336 C K28LKT

12 28205100661 Văn Thị Tuyên LAW 336 C K28HP-LKT

13 27208630996 Võ Thanh Tuyền LAW 336 C K27LKT

14 27208737139 Nguyễn Bảo Uyên LAW 336 C K27LTH

15 27208739231 La Nguyễn Tường Vi LAW 336 C K27LTH

16 28215248647 Trương Hoàng Vĩ LAW 336 C K28HP-LKT

17 28215102249 Phan Hoàng Vũ LAW 336 C K28LKT

18 28215103636 Hoàng Long Vũ LAW 336 C K28LKT

19 27208720128 Hồ Thị Trâm Vy LAW 336 C K27LTH

20 27208725067 Nguyễn Thị Hải Yến LAW 336 C K27LTH
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9/12

MÔN THI : LAW 336 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Tố Tụng Dân Sự * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 05/01/2025   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28215103575 Trầm Hữu Thuận An LAW 336 E K28LKT NỢ HP

2 28205100406 Đặng Thị Phương Anh LAW 336 E K28LKT

3 28205103688 Đinh Hồng Anh LAW 336 E K28LKT

4 28215100230 Nguyễn Quang Anh LAW 336 E K28LKT

5 28215204692 Trần Nhật Anh LAW 336 E K29LTH

6 28215126017 Trần Xuân Bảo LAW 336 E K28LKT

7 28205149426 Võ Lê Bảo Châu LAW 336 E K28LKT

8 28205106995 Nguyễn Thị Trang Đài LAW 336 E K28LKT

9 28218101458 Nguyễn Hải Đăng LAW 336 E K28LKT

10 28205203012 Nguyễn Hoàng Anh Đào LAW 336 E K28LTH

11 28205253260 Đinh Thị Lệ Đào LAW 336 E K28LKT

12 28215150160 Nguyễn Tấn Dũng LAW 336 E K28LKT

13 28205151195 Đặng Thị Mỹ Duyên LAW 336 E K28LKT

14 28215124402 Ngô Đình Hậu LAW 336 E K28LKT

15 28205137587 Trần Thị Thanh Hiền LAW 336 E K28LKT

16 28215123033 Trần Văn Hiếu LAW 336 E K28LKT

17 28215143311 Phan Văn Hiếu LAW 336 E K28LKT

18 28205149987 Nguyễn Thị Thanh Hoài LAW 336 E K28LKT

19 28205204625 Lê Thị Hoài LAW 336 E K28LTH

20

21

22

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : LAW 336 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Tố Tụng Dân Sự * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 05/01/2025   -   Phòng thi 405  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26212100428 Hồ Mạnh Hoàng LAW 336 E K26LKT

2 28215137645 Nguyễn Mậu Huy LAW 336 E K28LKT

3 28218238730 Nguyễn Phúc Huy LAW 336 E K28LKT

4 28205100908 Trần Nguyễn Khánh Huyền LAW 336 E K28LKT

5 28212302011 Nguyễn Anh Kha LAW 336 E K28LKT

6 28215100938 Nguyễn Quốc Khải LAW 336 E K28LKT

7 28215100875 Hồ Trần Bảo Khang LAW 336 E K28LKT

8 28215149245 Nguyễn Đắc Anh Khoa LAW 336 E K28LKT

9 28215101263 Lê Nhật Khương LAW 336 E K28LKT

10 28205147486 Lê Thị Ngọc Linh LAW 336 E K28LKT

11 28215241198 Kiều Lộc LAW 336 E

12 28215100966 Nguyễn Thành Long LAW 336 E K28LKT

13 28205106998 Trương Thị Kiều My LAW 336 E K28LKT

14 28205140079 Phạm Thị Hà My LAW 336 E K28LTH

15 28205138424 Lê Thị Kim Ngân LAW 336 E K28LKT

16 26208638587 Phan Tịnh Nghi LAW 336 E K26LKT

17 28205150091 Trần Huỳnh Ngọc LAW 336 E K28LKT

18 27208653732 Hoàng Thị Kim Nguyên LAW 336 E K27LKT

19 28205102536 Trịnh Lê Trang Nguyên LAW 336 E K28LKT

20

21

22

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



11/12

MÔN THI : LAW 336 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Tố Tụng Dân Sự * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 05/01/2025   -   Phòng thi 501/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28205103898 Võ Thị Nguyệt LAW 336 E K28LKT

2 28205206981 Trương Nguyễn Ý Nhi LAW 336 E K28LKT

3 28205150907 Phạm Thị Thanh Nhị LAW 336 E K28LKT

4 28205149319 Y Mai Nhung LAW 336 E K28LKT NỢ HP

5 28205125820 Nguyễn Thị Trúc Nữ LAW 336 E K28LKT

6 28205103847 Võ Hoàng Ny LAW 336 E K28LKT

7 28215138787 Nguyễn Ngọc Phú LAW 336 E K28LKT

8 28205202447 Bùi Thị Ngọc Phước LAW 336 E K28LKT

9 28205151094 Huỳnh Thị Ngọc Quyên LAW 336 E K28LKT

10 28204433803 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh LAW 336 E K28LKT

11 28205103694 Lê Như Quỳnh LAW 336 E K28LKT

12 28215103872 Bùi Thanh Sang LAW 336 E K28LKT

13 28215106406 Nguyễn Song Tài LAW 336 E K28LKT

14 28214954722 Huỳnh Trần Quốc Thái LAW 336 E K28LKT

15 27218621242 Võ Hồng Thắng LAW 336 E K27HP-LKT

16 28215103473 Mai Quốc Thắng LAW 336 E K28LKT

17 28205102454 Nguyễn Thị Phương Thanh LAW 336 E K28LKT

18 28204546212 Võ Thị Thu Thảo LAW 336 E K28LKT

19 28207102772 Võ Bích Thảo LAW 336 E K28LKT

20 28208024671 Hoàng Thị Phước Thiện LAW 336 E K28LKT

21

22

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



12/12

MÔN THI : LAW 336 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Luật Tố Tụng Dân Sự * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 05/01/2025   -   Phòng thi 501/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28218680309 Lê Văn Viết Thiện LAW 336 E K28LKT NỢ HP

2 28205152788 Ngô Thị Kim Thoa LAW 336 E K28LKT

3 28204304941 Mai Anh Thư LAW 336 E K28LKT

4 28205149276 Nguyễn Lê Phương Thùy LAW 336 E K28LKT

5 28215140976 Nguyễn Song Toàn LAW 336 E K28LKT

6 28205151971 Trần Thị Thùy Trâm LAW 336 E K28LKT

7 27208600247 Nguyễn Thị Huyền Trang LAW 336 E K27LKT

8 28205151635 Nguyễn Thị Quỳnh Trang LAW 336 E K28LKT

9 28215152790 Đặng Việt Trung LAW 336 E K28LKT

10 28215150239 Phan Thiện Tứ LAW 336 E K28LKT

11 28215101420 Đặng Lê Tuấn LAW 336 E K28LKT

12 28215202186 Diệp Tự Tuấn LAW 336 E K28LKT

13 28205102008 Huỳnh Thị Ánh Tuyết LAW 336 E K28LKT

14 28205101374 Lê Trần Thanh Uyên LAW 336 E K28LKT

15 28205102163 Huỳnh Ái Phương Uyên LAW 336 E K28LKT

16 28206637080 Nguyễn Thị Thảo Uyên LAW 336 E K28LKT

17 28205133747 Lê Thị Hồng Vân LAW 336 E K28LKT

18 28215123050 Trương Hữu Việt LAW 336 E K28LKT

19 28205152917 Văn Thị Như Ý LAW 336 E K28LKT

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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